
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2  

Lớp 3 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ  

Thể dục sáng. ĐV1  

Đón trẻ   

Thể dục sáng. ĐV  

Đón trẻ  

Thể dục sáng. ĐV  

Đón trẻ  

Thể dục sáng. ĐV  

Trò chuyện 
Trò chuyện - Động vật 

trong gia đình bé   

Trò chuyện - Động vật 

sống dưới nước   

Trò chuyện- Động vật 

sống trong rừng  

Trò chuyện- Côn trùng 

và một số loài chim  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

TDKN: Đi thay đổi 

hướng theo đường dích 

dắc 

+TC: Kéo co  

Vận động 

TDKN: Chạy thay đổi 

hướng theo đường dích 

dắc 

+ TCVĐ: Chuyền bóng   

Vận động 

TDKN: Tung bắt bóng 

với cô 

+ Trò chơi: Đuổi bóng   

Vận động 

TD: Ném trúng đích 

ngang ( xa 1,5m) 

+TC: Ô tô và chim sẻ  

T3 

Âm nhạc 

DH: Con gà trống (Tác 

giả: Tân Huyền) 

NH: Gà gáy ( Huy 

Trân) 

TC: Hãy bắt chước   

Âm nhạc 

- NDC: DH: Cá vàng 

bơi. 

- NDKH: NH: Đàn vịt 

con. 

- TC: Ai nhanh nhất  

Âm nhạc 

Dạy vận động: Đố bạn 

Nghe hát: Chú voi con 

Trò chơi: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát   

Làm quen với toán 

Tách gộp 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 3   

T4 

Văn học 

Thơ: Đàn gà con (Tg: 

Phạm Hổ)   

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt trong 

phạm vi 3   

Kỹ năng sống 

Kỹ năng thoát hiểm khi 

gặp hỏa hoạn   

Văn học 

Thơ: Chim chích bông  

T5 

Khám phá Khám phá 

Bé tìm hiểu về động 

vật sống dưới nước.  

Văn học 

Truyện: Chú dê đen   

Steam 

KPKH: Khám phá về 

côn trùng  



KPKH: Tìm hiểu một 

số con vật nuôi trong 

gia đình  

T6 

Làm quen với toán 

LQVT: Đếm đến 3, 

nhận biết nhóm có 3 

đối tượng   

Hoạt động tạo hình 

Xé dán con cá (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Tô màu con 

voi ( Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

In con bướm bằng vân 

tay (mẫu)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Cua cắp 

b. Chơi với lá chuối 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Rồng rắn 

b. Tìm hiểu về con Cua 

b. Chơi tự do  

a. TC: Đội nào giỏi 

nhất 

b. Xếp con vật bé thích 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên 

c. Chơi tự do  

a. TC: Chìm nổi 

b.Thí nghiệm với vật 

liệu thấm nước và 

không thấm nước 

c. Chơi tự do:  

T3 

a. Trò chơi: Bắt chước 

tiếng kêu của các con 

vật 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do  

a. TC: Về đúng nhà 

b. Nhận biết các con 

vật sống dưới nước 

c. Chơi tự do  

a.TC: Chuyển cốc giấy 

b. Hơi thở kỳ diệu 

c.Chơi tự do  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Nhận biết con sâu, 

con chuồn chuồn, con 

chim 

c. Chơi tự do:  

T4 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Chọn thức ăn cho 

con vật 

c. Chơi tự do.  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Xếp các con vật từ 

sỏi 

c. Chơi tự do  

a. TC: Cua cắp 

b. Làm bờm sư tử 

c. Chơi tự do  

a. TC: Mèo đuổi chuột 

b. Dạo chơi và tìm côn 

trùng 

c. Chơi tự do.  

T5 

a. Trò chơi: Bóng tròn 

to 

b. Làm con Trâu từ lá 

mít 

c. Chơi tự do  

a. TC: Tìm bạn kết đôi 

b. Sự kì diệu những 

chiếc lá 

c. Chơi tự do  

a. TC: Kéo co 

b. Bé khéo tay 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Về đúng 

nhà 

b. Ôn số 2,3 

c. Chơi tự do  



T6 

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b .Xếp chuồng cho các 

con vật từ vỏ ngao 

c Chơi tự do  

a. TC: Về đúng nhà 

b. Hãy là bé ngoan 

c. Chơi tự do:  

a.TC : Gieo hạt 

b. Nhặt lá rụng ở vườn 

rau.  

c. Chơi tự do:  

a. TC: Bóng tròn to. 

b. Bé dự báo thời tiết. 

c. Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc- Động 

vật trong gia đình bé   

Hoạt động góc- Động 

vật sống dưới nước  

Hoạt động góc- Động 

vật sống trong rừng  

Hoạt động góc- Côn 

trùng và mọt số loài 

chim  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Nhện 

giăng tơ 

b. Làm bài tập trong vở 

tạo hình: Vẽ, tô màu 

con gà con (T.16) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Làm quen bài hát: 

Cá vàng bơi 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Tập tầm vông 

b. LQ vận động bài hát 

“ Đố bạn” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Làm bài tập vở tạo 

hình:(T19) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ: 

Đàn gà con 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ : 

Ếch con học bài 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Bé nghe và vận động 

theo nhạc bài Chicken 

dance 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ : 

Chim chích bông 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

 

b. Nghe giai điệu của 

a. TC: Ô tô và chim sẻ 

b. Nhìn hình đoán con 

vật 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Chi chi chành 

chành 

b. Ôn các bước rửa tay. 

a. Trò chơi: Mát xa 

tình bạn 

b. Làm BT trong vở Bé 

LQCC(tr.7) 



một số bài hát trong 

chủ đề 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

c. Chơi tự chọn. 

d.Nêu gương cuối ngày  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài đồng 

dao: Con gà 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Làm BT toán: Sắp 

xếp theo quy tắc (T19) 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: 5 con cua đá 

b. Xem video về một 

số con vật sống trong 

rừng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC : Mèo và chim sẻ 

b. Xem phim về các 

loài chim 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. TC: Tập tầm vông 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn  

 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

a. TC: Chi chi chành 

chành 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn  

 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

a. TC: Con bọ dừa 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn  

 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

a. TC: Con muỗi 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn  

 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật trong gia đình 

bé  

Động vật sống dưới 

nước  

Động vật sống trong 

rừng  

Côn trùng và một số 

loài chim  

   

 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Nguyễn Thu Huyền- Đỗ Thị Tiềm  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi hướng theo 

đường dích dắc – TC: Kéo 

co (MT3)  

Vận động 

Tung bắt bóng với cô - 

TC: Đá bóng (MT4)  

Vận động 

Chạy thay đổi hướng theo 

đường dích dắc - TC: Kéo 

co (MT3)  

Vận động 

Ném trúng đích ngang - 

TC: Trời nắng, trời mưa 

(MT5)  

T3 

Âm nhạc 

DH: Gà trống, mèo con và 

cún con (TG: Hoàng Vinh) 

NH: Con gà trống (TG: Tân 

Huyền) 

TC: Hãy làm theo tôi 

(MT77)  

Âm nhạc 

NDTT: Vận động minh 

họa: Cá vàng bơi (TG: Hà 

Hải) 

Nghe hát: Chú ếch con 

(TG:Phan Nhân) 

TC: Ai nhanh hơn. 

(MT78)  

Làm quen với toán 

So sánh thêm bớt trọng 

phạm vi 3 (MT30)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ đề 

(MT76)  

T4 

Văn học 

Truyện: Đôi bạn tốt (MT51)  

Văn học 

Thơ: Rong và cá (MT50)  

Văn học 

Truyện: Bác Gấu đen và hai 

chú thỏ (MT51)  

Văn học 

Thơ: Ong và bướm 

(MT46)  

T5 

Khám phá 

Tìm hiểu về con gà con 

(MT21)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 3, nhận biết số 

lượng trong phạm vi 3. 

(MT29)  

Khám phá 

Tìm hiểu một số con vật 

sống trong rừng (MT21)  

Khám phá 

Tách gộp trong phạm vi 3 

(MT31)  

T6 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Văn học Hoạt động tạo hình 



Vẽ con gà con (Mẫu) 

(MT80)  

Xếp, dán con cá vàng 

(Mẫu) (MT84)  

Thơ: Kể cho bé nghe 

(MT45)  

Nặn con giun (MT76)  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Gà trong vườn rau 

 

b. Trò chuyện về con gà con 

vịt 

 

c. Chơi tự do: (MT46)  

a. Trò chơi: Mèo và chim 

sẻ 

b. Trò chuyện một số 

động vật sống dưới nước. 

c. Chơi tự do (MT24)  

a. Trò chơi: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Thí nghiệm: Trứng chìm, 

trứng nổi 

c. Chơi tự do (MT22)  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Xếp tổ ong từ viên sỏi 

c. Chơi tự do (MT63)  

T3 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Quan sát con bò sữa 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé tập làm bánh khoai 

c. Chơi tự do (MT46)  

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. Ôn số lượng trong phạm 

vi 3 

c. Chơi tự do (MT29)  

a. Trò chơi: Tạo dáng con 

vật 

b. Làm con sâu từ hạt ngô 

c. Chơi tự do (MT19)  

T4 

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Làm con trâu bằng lá mít 

c. Chơi tự do (MT26)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Xếp hình con vật sống 

dưới nước bằng lá cây. 

c. Chơi tự do (MT47)  

a. Trò chơi: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm đầu chú sư tử bằng 

bìa và lá cây 

c. Chơi tự do (MT46)  

a. Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Bé làm tổ chim 

c. Chơi tự do  

T5 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Nhặt lá rụng ở vườn rau 

c. Chơi tự do (MT72)  

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Nhặt lá cây, đếm theo 

khả năng. 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Hãy nhặt rác bỏ vào 

thùng. 

c. Chơi tự do (MT61)  

a. Trò chơi: Đua rết 

b. Quan sát côn trùng 

dưới kính núp  

c. Chơi tự do (MT46)  

T6 

a. Trò chơi: Vận chuyển cát 

b. In hình con gà, vịt trên 

cát 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Chơi đong đo cát khô 

c. Chơi tự do (MT19)  

a. Trò chơi: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời tiết 

c. Chơi tự do (MT46)  

a. Trò chơi: Mẹ con gà đi 

kiếm ăn 

b. Con vật nào hiện ra 

c. Chơi tự do (MT63)  

T2 
a. TC: Gà trong vườn rau 

 

a. Trò chơi: Cá bơi 

b. Làm quen với bài thơ: 

a. Trò chơi: Gà vào vườn 

hoa 

a. Trò chơi: Tạo dáng con 

vật. 



Hoạt 

động 

chiều 

b.LQ bài hát: “Gà trống 

mèo con và cún con” 

 

c. Chơi tự chọn:  

 

d. Nêu gương cuối ngày  

Rong và cá 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  

b. Làm quen bài hát: “Chú 

voi con ở Bản Đôn” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT77)  

b. Làm quen bài hát: Kìa 

con bướm vàng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT77)  

T3 

a. Trò chơi: Mẹ con đàn gà 

đi kiếm ăn 

b. Làm quen bài thơ: Đàn gà 

con 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  

a. Trò chơi: Mèo và chim 

sẻ 

b. Giải câu đố về một số 

con vật sống dưới nước 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT46)  

a. Trò chơi: Tạo dáng con 

vật 

b. Xem phim về các con vật 

sống trong rừng. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT46)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen với bài thơ: 

Ong và bướm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT50)  

T4 

a. Trò chơi: Mèo và chim sẻ 

b. Nghe giai điệu của một số 

bài hát trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT78)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Làm BT toán: Tách 

thành 2 nhóm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT31)  

a. Trò chơi: Ô tô và chim sẻ 

b. BLQVT: Đếm trong phạm 

vi 3 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT29)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Dạy trẻ cách xử lý khi 

bị muỗi, côn trùng đốt 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT19)  

T5 

a. Trò chơi: Bắt giấy 

b. Bé chơi với giấy 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Cá bơi 

b. Ôn vận động: Cá Vàng 

bơi 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT78)  

a. Trò chơi: Mèo đuổi chuột 

b. Tô màu con hươu cao cổ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT80)  

a. Trò chơi: Bắt bướm 

b. Xem video quá hình 

thành của con bướm  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT46)  

T6 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Mèo và chim sẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

a. Trò chơi: Nu na nu nống 

b. Giải câu đố về một số con 

vật sống trong rừng 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 



d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần (MT65)  

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần (MT65)  

d. Nêu gương cuối ngày - 

Tuần (MT63)  

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần (MT63)  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 tuổi D  

Tên giáo viên:Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật trong gia 

đình bé  

Động vật sống dưới 

nước  

Động vật sống trong 

rừng  

Côn trùng và một số 

loài chim  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

theo đường dích dắc 

(MT3)  

Vận động 

Tung bắt bóng với cô 

(MT4)  

Vận động 

Chạy thay đổi hướng 

theo đường dích dắc 

(MT3)  

Vận động 

Ném trúng đích 

ngang (xa 1,5m). 

(MT5)  

T3 

Âm nhạc 

Dạy hát: Gà trống 

Nghe hát: Gà gáy 

Trò chơi: Nghe tiếng 

hát thỏ nhảy vào 

vòng  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 bằng 

các cách khác nhau 

(MT30)  

Âm nhạc 

NDTT:BD: Hát nhún 

theo nhịp các bài: 

Đàn gà con; Gà trống 

meo con và cún con; 

Cá vàng bơi 

Nội dung kết hợp: 

Nghe hát: Chú voi 

con ở Bản Đôn 

Trò chơi: Tai ai tinh  

Kỹ năng sống 

Tự bảo vệ: An toàn 

với vật nuôi  

T4 
Văn học Văn học Văn học Văn học 



Thơ: Đàn gà con  Thơ: Rong và cá  Truyện: Bác gấu đen 

và hai chú thỏ  

Truyện: Chim con và 

gà con  

T5 

Khám phá 

KPKH: Một số con 

vật trong gia đình bé  

Khám phá 

Tìm hiểu một số con 

vật sống dưới nước  

Khám phá 

KPKH: Con hổ, voi, 

khỉ (MT21)  

Làm quen với toán 

Tách, gộp các nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 4  

T6 

Làm quen với toán 

Đếm đến 3, nhận biết 

nhóm có 3 đối 

tượng, nhận biết chữ 

số 3. (MT29)  

Hoạt động tạo hình 

Dán con cá ( Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu hươu cao cổ  

Hoạt động tạo hình 

In con bướm bằng 

vân tay (mẫu)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Nhặt lá vàng rơi 

xếp các con vật 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. In hình con cá, cua 

trên cát 

c. Chơi tự do  

a. TC: Bắt chước 

b. Làm con sâu từ 

hạt ngô 

c. Chơi tự do  

a.TC: Về đúng nhà 

b. Bé chơi với rạ 

c. Chơi tự do  

T3 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về một 

số con vật nuôi trong 

gia đình 

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Xếp ao cá bằng 

nhiều nguyên liệu 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Làm bờm cho sư 

tử 

c. Chơi tự do:  

a. Trò chơi: Cáo và 

chim sẻ 

b. Đi dạo tìm những 

con vật biết bay 

c. Chơi tự do  

T4 

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Dạo chơi vườn 

trường 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Trò chuyện một số 

động vật sống dưới 

nước. 

c. Chơi tự do  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Thí nghiệm: Hạt 

gạo nhảy múa 

c. Chơi tự do  

a. TC: Bắt bướm. 

b. Tạo dáng các con 

vật biết bay dưới 

nắng 

c. Chơi tự do  



T5 

a: Trò chơi: Cua cắp 

b. Xếp chuồng cho 

các con vật từ vỏ 

ngao 

c: Chơi tự do  

a. T/C: Chìm nổi 

b. Vật chìm vật nổi 

c. Chơi tự do 

(MT22)  

a. TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Làm chuồng cho 

các con vật 

c. Chơi tự do  

a. T/C: Mèo đuổi 

chuột: 

b. Vẽ các con vật 

theo ý thích. 

c. Chơi tự do:  

T6 

a. TC: Tạo dáng 

b. Chọn thức ăn cho 

con vật 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Bé làm con vật từ 

nguyên liệu lá cây, 

bồng bèo 

c. Chơi tự do:  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Xếp các con vật từ 

sỏi 

c. Chơi tự do  

a. TC: Đua rết 

b, Trò chuyện về 1 

số loài côn trùng: 

c. Chơi tự do  

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Dạy trẻ đọc đồng 

dao “Cái bống đi chợ 

cầu canh” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tạo 

dáng 

b. Làm quen bài hát: 

Cá vàng bơi 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Làm quen bài hát: 

Voi làm xiếc 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Bọ dừa đạp xe 

b. Giải đố về động 

vật. 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài thơ : 

Đàn gà con 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. Làm quen bài thơ: 

Rong và cá 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Tạo dáng  

b. Xem video một số 

con vật sống trong 

rừng 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT21)  

a. TC: Kéo cưa lửa 

xẻ. 

b. Làm quen đồng 

dao “Con kiến mà 

leo cành đa” 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  

T4 
a. TC: Bắt chước  

b. Vận động theo 

a. TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

a. TC: Ô tô và chim 

sẻ 



nhạc: Chicken dance 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

b. Tách gộp nhóm 

đối tượng có số 

lượng là 3 

c. Chơi tự do 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

b. Nghe giai điệu của 

một số bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT77)  

b. Nhìn hình đoán 

con vật 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT26)  

T5 

a. Trò chơi: Mát xa 

tình bạn 

b. Làm quen vận 

động bài Gà trống 

mèo con và cún con 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Bắt chước 

b. Xem video bài 

hát: Baby shark 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

a. Trò chơi: Đoán 

con vật 

b. Làm bài tập trong 

vở Tạo hình 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Mèo và chim 

sẻ 

b. Nghe các bài hát 

trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT78)  

T6 

a. Trò chơi: Bọ dừa 

đạp xe 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

a. TC:Tìm bạn kết 

đôi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày-tuần  

 

22/01/2025 

Đã ký số 

 

22/01/2025 

Đã ký số 

 

22/01/2025 

Đã ký số 

 


